
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số             /TB-SYT 
 

       Tuyên Quang, ngày       tháng       năm 2022 

      

THÔNG BÁO 
Danh sách Bác sỹ tham gia khám bệnh, chữa bệnh lao tại các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 1). 

 

Thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế 

Quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao; Công văn số 3153 ngày 

16/6/2022 của Bộ Y tế về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BYT. 

Sở Y tế Tuyên Quang thông báo danh sách các Bác sỹ tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh lao tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang, cụ thể như sau:  

(Có danh sách chi tiết gửi kèm)./. 
 
Nơi nhận:    

- Các cơ sở KBCB (thực hiện); 
- BHXH tỉnh (phối hợp); 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 
- Lưu VT, NVYD (Hiến). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

La Đăng Tái 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



DANH SÁCH 

Bác sỹ tham gia khám bệnh, chữa bệnh lao tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
(Kèm theo Thông báo số            /TB-SYT, ngày        /12/2022 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT Họ và tên 
Tên cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Mã định danh 

y tế (Mã số 

BHXH) 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

HĐ CM 

bổ sung 

Số GCN đã 

được tập huấn 

Ngày cấp Giấy 

chứng nhận đã 

được tập huấn 

I Bệnh viện Phổi 

1 Nguyễn Thị Thu Hà Bệnh viện Phổi  1496008567 000116/TQ-CCHN Lao 6060/2021-B45 29/10/2021 

2 Vũ Thị Hồng Bệnh viện Phổi  0810002416 000739/TQ-CCHN Lao 9479/2022-B45 12/08/2022 

3 Hoàng Thị Hà Tuyên Bệnh viện Phổi  1406003751 000266/TQ-CCHN Lao 6062/2021-B45 29/10/2021 

4 Đỗ Thị Thu Hà Bệnh viện Phổi  1001001068 000144/TQ-CCHN Lao 6063/2021-B45 29/10/2021 

5 Nguyễn Thị Hải Yến Bệnh viện Phổi  1403001439 003102/TQ-CCHN Lao 6056/2021-B45 29/10/2021 

6 Nguyễn Thị Ngần Bệnh viện Phổi  1403001440 000121/TQ-CCHN Lao 6061/2021-B45 29/10/2021 

7 Nguyễn Ngọc Lợi Bệnh viện Phổi  0811001598 003044/TQ-CCHN Lao 6064/2021-B45 29/10/2021 

8 Ma Thị Quyến Bệnh viện Phổi  0809002289 000823/TQ-CCHN Lao 6054/2021-B45 29/10/2021 

9 Vương Văn Huy Bệnh viện Phổi  1005000492 0002509/HAG-CCHN Lao 6056/2021-B45 29/10/2021 

10 Nguyễn Ngọc Huỳnh Bệnh viện Phổi  0820755606 003816/TQ-CCHN Lao 6055/2021-B45 29/10/2021 

11 Hà Thị Lệ Nga Bệnh viện Phổi  0812003358 003048/TQ-CCHN Lao 6057/2021-B45 29/10/2021 

12 Vũ Thanh Hùng Bệnh viện Phổi  0208001825 003509/HAG-CCHN Lao 3622/2022-B45 8/04/2022 

II Huyện Yên Sơn 

1 Bàn Thu Hà 
Trung tâm Y tế huyện 

Yên Sơn 
1496003328 0001015/TQ-CCHN Lao 5091/2021-B45 29/10/2021 

2 Nguyễn Mạnh Cường 
Phòng khám Đa khoa 

Tháng 10 
0809001322 002701/TQ-CCHN Lao 5072/2021-B45 29/10/2021 

3 Nguyễn Văn Quang 
Phòng khám Đa khoa 

Xuân Vân 
1498020578 0001305/TQ-CCHN Lao 5069/2021-B45 29/10/2021 
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TT Họ và tên 
Tên cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Mã định danh 

y tế (Mã số 

BHXH) 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

HĐ CM 

bổ sung 

Số GCN đã 

được tập huấn 

Ngày cấp Giấy 

chứng nhận đã 

được tập huấn 

4 Nguyễn Thanh Tùng 
Trạm Y tế Xã Phú 

Thịnh 
0808003231 0002694/TQ-CCHN Lao 5085/2021-B45 29/10/2021 

5 Lương Thái Hoàng 
Trạm Y tế Xã Kiến 

Thiết 
1407000166 0001279/TQ-CCHN Lao 5074/2021-B45 29/10/2021 

6 Nguyễn Văn Lâm Trạm Y tế Xã Tiến Bộ 0810001519 0002172/TQ-CCHN Lao 5088/2021-B45 29/10/2021 

7 Nguyễn Thị Hà 
Trạm Y tế Xã Hoàng 

Khai 
1498020608 0001294/TQ-CCHN Lao 5073/2021-B45 29/10/2021 

8 Trần Kim Oanh 
Trạm Y tế Xã Thái 

Bình 
1498020616 0001825/TQ-CCHN Lao 5077/2021-B45 29/10/2021 

9 Hoàng Văn Vụ Trạm Y tế Xã Tứ Quận 1407002483 0001858/TQ-CCHN Lao 5090/2021-B45 29/10/2021 

10 Lương Thị Hồng 
Trạm Y tế Xã Quí 

Quân 
1498020607 0001320/TQ-CCHN Lao 9497/2022-B45 12/08/2022 

11 Đào Thị Huế 
Trạm Y tế Xã Trung 

Trực 
1498020619 0001318/TQ-CCHN Lao 9498/2022-B45 12/08/2022 

12 Trần Văn Quân 
Trạm Y tế Xã Đội 

Bình 
0811004973 003244/TQ-CCHN Lao 9496/2022-B45 12/08/2022 

13 Nguyễn Thị Nhung 
Trạm Y tế xã Chiêu 

Yên 
1498020597 0001813/TQ-CCHN Lao 9495/2022-B45 12/08/2022 

14 Vũ Thị Luyến Trạm Y tế xã Đạo Viện 1006001701 003210/TQ-CCHN Lao 5081/2021-B45 29/10/2021 

15 Hà Thanh Hiếu Trạm Y tế TT Yên Sơn 1498020604 0001415/TQ-CCHN Lao 5078/2021-B45 29/10/2021 

16 Nguyễn Kim Van Trạm Y tế xã Tân Tiến 1498020606 0001286/TQ-CCHN Lao 5076/2021-B45 29/10/2021 

17 Đinh Thị Hòa Trạm Y tế xã Nhữ Hán 1407000168 0001297/TQ-CCHN Lao 5075/2021-B45 29/10/2021 

18 Trần Thu Hương 
Trạm Y tế xã Lực 

Hành 
1498020577 0001788/TQ-CCHN Lao 5079/2021-B45 29/10/2021 

19 Trần Thị Bình 
Trạm Y tế xã Lang 

Quán 
1407000195 0001312/TQ-CCHN Lao 5083/2021-B45 29/10/2021 

20 Nguyễn Đại Đồng 
Trạm Y tế xã Chân 

Sơn 
1403003267 0001338/TQ-CCHN Lao 5080/2021-B45 29/10/2021 
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TT Họ và tên 
Tên cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Mã định danh 

y tế (Mã số 

BHXH) 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

HĐ CM 

bổ sung 

Số GCN đã 

được tập huấn 

Ngày cấp Giấy 

chứng nhận đã 

được tập huấn 

21 Nguyễn Duy Chúc 
Trạm Y tế xã Phúc 

Ninh 
0809001745 0003237/TQ-CCHN Lao 5086/2021-B45 29/10/2021 

22 Nguyễn Minh Hải Trạm Y tế xã Nhữ Khê 1405003387 0001809/TQ-CCHN Lao 5084/2021-B45 29/10/2021 

III Huyện Chiêm hoá 

1 Hoàng Thị Diễn 
Trung tâm Y tế huyện 

Chiêm Hoá 
0816004776 003180/TQ-CCHN Lao 2846/2021-B45 4/10/2021 

2 Quan Thị Tình 
Trung tâm Y tế huyện 

Chiêm Hoá 
0816004772 003182/TQ-CCHN Lao 2844/2021-B45 4/10/2021 

3 Lê Hải Đăng 
Trung tâm Y tế huyện 

Chiêm Hoá 
1403000386 0002239/TQ-CCHN Lao 2845/2021-B45 4/10/2021 
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